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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG 

	
1. Tên học phần: 
	KỸ THUẬT SẤY	

	2. Mã học phần: 
	DLANH207

	3. Số tín chỉ: 
	3(2,1,6) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 3 


5. Phân bố thời gian:
- Lên lớp : 30 tiết
- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết 
- Thực hành : 15 tiết
- Tự học : 90 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 	: Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt
7. Mục tiêu của học phần
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng nắm được: 
- Đặc điểm sấy và các phương pháp sấy
- Tính toán nhiệt quá trình sấy
- Nguyên lý hoạt động, cấu tạo và cách vận hành các chế độ sấy trên thiết bị sấy đa năng. 
- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các hệ thống sấy thường gặp trong các ngành công nghiệp và nông nghiệp.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
Học phần kỹ thuật sấy giới thiệu nguyên lý hoạt động, cấu tạo và cách tính toán nhiệt của các chế độ sấy; Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các hệ thống sấy thường gặp trong các ngành công - nông nghiệp.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
- Dự lớp
- Bài tập: trên lớp và ở nhà
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính
[1]. Trần Văn Phú -Kỹ thuật sấy - NXB Giáo Dục, Hà Nội - 2008.
-  Tài liệu tham khảo
[2]. Hoàng Văn Chước - Kỹ thuật sấy - NXB KHKT, Hà Nội - 2004.
[3]. Hoàng Văn Chước - Thiết kế hệ thống thiết bị sấy - NXB KHKT, Hà Nội -2006
[4]. Trần Văn Phú- Tính toán và thiết kế hệ thống sấy - NXB Giáo Dục, Hà Nội- 2001
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự lớp: từ 70% trở lên
- Thảo luận theo nhóm
- Kiểm tra thường xuyên
- Thi giữa học phần 
- Thi kết thúc học phần 
- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Kiến thức cơ bản về sấy
	8
	0

	2
	Quá trình sấy lý thuyết và chế độ sấy
	6
	0

	3
	Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu
	6
	0

	4
	Các thiết bị sấy
	6
	0

	5
	Khảo sát và thực nghiệm thiết bị sấy đa năng
	0
	15

	Kiểm tra định kỳ, thi giữa kì và ôn tập
	4
	0

	Tổng cộng: 
	30
	15


Chương 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SẤY
1.1. Sấy & các phương pháp sấy
1.1.1. Động lực quá trình sấy
1.1.2. Các bộ phận cơ bản của hệ thống sấy
1.1.3. Các phương pháp sấy
1.1.4. Phân loại hệ thống sấy
1.2. Vật ẩm & tác nhân sấy
1.2.1. Vật ẩm
1.2.2 Tác nhân sấy
[bookmark: _GoBack]1.3. Động học quá trình sấy           
1.4.1. Đường cong sấy và đường cong nhiệt độ sấy
1.4.2. Đường cong tốc độ sấy      
Chương 2. QUÁ TRÌNH SẤY LÝ THUYẾT VÀ CHẾ ĐỘ SẤY
2.1. Quá trình sấy lý thuyết
2.1.1. Quá trình sấy lý thuyết của hệ thống sấy đối lưu
2.1.2. Quá trình sấy lý thuyết của hệ thống sấy lạnh
2.2. Chế độ sấy
2.2.1. Chế độ sấy có đốt nóng trung gian
2.2.2. Chế độ sấy có hồi lưu một phần tác nhân sấy
2.2.3. Chế độ sấy hồi lưu toàn phần
Chương 3. TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU
3.1. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu không hồi lưu
3.1.1. Quá trình sấy lý thuyết
3.1.2. Quá trình sấy thực
3.2. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu hồi lưu một phần tác nhân sấy
3.2.1. Quá trình sấy lý thuyết
3.2.2. Quá trình sấy thực
3.3. Tính toán nhiệt thiết bị sấy đối lưu có đốt nóng trung gian
3.3.1. Quá trình sấy lý thuyết
3.3.2. Quá trình sấy thực
Chương 4. CÁC THIẾT BỊ SẤY
4.1. Thiết bị sấy đối lưu
4.1.1. Thiết bị sấy buồng 
4.1.2. Thiết bị sấy hầm
4.1.3. Thiết bị sấy thùng quay
4.1.4. Thiết bị sấy tháp
4.1.5. Thiết bị sấy tầng sôi & sấy khí động
4.1.6. Thiết bị sấy phun
4.2. Thiết bị sấy tiếp xúc
4.2.1. Nguyên lý làm việc
4.2.2. Thiết bị sấy tiếp xúc với bề mặt nóng
4.2.3. Thiết bị sấy tiếp xúc trong chất lỏng
4.3. Thiết bị sấy thăng hoa
4.3.1. Khái niệm & ưu khuyết điểm
4.3.2. Các giai đoạn sấy thăng hoa
4.3.3. Sơ đồ cấu tạo hệ thống sấy thăng hoa
Chương 5. KHẢO SÁT VÀ THỰC NGHIỆM THIẾT BỊ SẤY ĐA NĂNG
5.1. Khảo sát phần nhiệt và cơ thiết bị sấy đa năng
5.2. Thí nghiệm chế độ sấy không hồi lưu truyền thống
5.3. Thí nghiệm chế độ sấy không hồi lưu có tách ẩm bằng dàn lạnh
5.4. Thí nghiệm chế độ sấy hồi lưu một phần
5.5. Thí nghiệm chế độ sấy hồi lưu toàn phần
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017
	Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn 



